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STT LĨNH VỰC  

I Giáo dục và đào tạo 

1 
Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị của trường học các cấp và các cơ sở giáo dục khác. 

 

2 
Hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục đại học. 

II Y tế 

1 

Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị của bệnh viện; trung tâm y tế; cơ sở khám chữa bệnh; cơ sở sản 

xuất thuốc, thiết bị y tế; kho dược phẩm; cơ sở trợ giúp xã hội. 

2 
Hoạt động y tế; hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung; hoạt động 

trợ giúp xã hội không tập trung. 

III Văn hóa 

1 
Đầu tư các dự án văn hoá; khu văn hoá đa năng; các hoạt động thuộc 

lĩnh vực văn hóa. 

IV Môi trường 

1 

Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hạ tầng cơ sở vật chất hoặc 

trang thiết bị cơ sở sản xuất nước sạch; hệ thống phân phối, cấp nước 

sạch, hệ thống cấp thoát nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người 

dân, doanh nghiệp. 

2 

Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hạ tầng cơ sở vật chất hoặc 

trang thiết bị hệ thống xử lý ô nhiễm, xử lý rác thải, khí thải, nước thải, 

hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, tái chế phế liệu.  

3 Các dự án về ứng phó biến đổi khí hậu, chống ngập, bảo vệ nguồn nước. 

4 Đầu tư xây dựng, di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang. 
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V Công nghiệp 

1 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, khu chức năng. 

2 Đầu tư các dự án trong cụm công nghiệp; khu chức năng. 

3 Đầu tư công nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh. 

4 Công nghiệp chế biến, chế tạo. 

VI Nông nghiệp 

1 
Đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, 

bảo quản nông sản. 

2 Đầu tư nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn.  

VII Ngư nghiệp 

1 
Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị nuôi trồng và chế biến thủy sản. 

VIII Năng lượng 

1 

Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị hệ thống truyền tải, phân phối, chống quá tải lưới điện, ngầm hóa 

lưới điện; dự án sản xuất điện năng lượng mới; điện năng lượng tái tạo; 

năng lượng hydro xanh. 

IX Nhà ở 

1 Đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội; nhà lưu trú công nhân. 

2 Đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư; nhà ở phục vụ tái định cư. 

X Du lịch 

1 

Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị các cơ sở lưu trú; dịch vụ du lịch; khu chức năng dịch vụ tổng 

hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí thể thao; khu hoặc điểm du lịch. 
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XI Giao thông 

1 

Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị các cảng hàng không; cảng cạn; cảng cá; cảng biển; cao tốc; kết 

cấu hạ tầng giao thông gắn với dịch vụ logistics; hệ thống phương tiện 

vận tải hành khách công cộng; đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; trung tâm 

sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 

XII 
Các lĩnh vực xã hội hóa và lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế khác 

theo định hướng phát triển của tỉnh 

1 
Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2 
Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị các công trình thể thao; khu liên hợp thể thao vùng. 

3 

Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị các dự án trong khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin; dự 

án hạ tầng kỹ thuật viễn thông, sản xuất sản phẩm công nghệ số, chuyển 

đổi số; dự án hạ tầng công nghệ - thông tin; các dự án phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

4 
Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị các Trung tâm thương mại; siêu thị; chợ đầu mối. 

5 
Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị hệ thống hạ tầng thương mại điện tử. 

6 

Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị các dịch vụ logistics; vận tải; kho bãi; hệ thống bảo quản, trung 

chuyển và phân phối hàng hóa. 
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